
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

Số 

tiền

Quy 

đổi ra 

giờ

HK 1 HK 2

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

1 Nguyễn Sanh Cường 0 587 0 587 0 587 0 176,3

2 Nguyễn Văn Danh 0 587 0 587 0 587 0 176,3

3 Bùi Văn Dũng 0 587 0 587 0 587 0 176,3

4 Lê Tất Đạt 0 587 0 587 0 587 0 176,3

5 Nguyễn Duy Đạt 0 587 293,5 293,5 0 293,5 0 88,1 _GV tập sự giảm 50%

6 Đặng Ngọc Đoàn 0 587 0 587 0 587 0 176,3

7 Nguyễn Văn Đôn 60 30 90 587 0 587 0 497 0 149,2

_Viết và báo cáo tham 

luận hội thảo KH cấp 

khoa HK I.

_Viết bài tham luận hội 

thảo KH cấp khoa HK II

8 Nguyễn Vân Giang 30 30 587 0 587 0 557 0 167,3
Viết bài tham luận hội 

thảo KH cấp khoa

9 Nguyễn Thị Thu Hồng 0 587 0 587 0 587 0 176,3
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10 Lâm Thanh Hùng 0 587 0 587 0 587 0 176,3

11 Trần Việt Khánh 60 60 587 0 587 0 527 0 158,3
Viết và báo cáo

tham luận hội thảo KH 

cấp khoa

12 Nguyễn Khoa 0 587 0 587 0 587 0 176,3

13 Vũ Thị Thái Linh 0 587 106,7 480,3 0 480,3 0 144,2
_Đi học ở Úc 8 tuần 

(thành ủy cử đi học)

14 Nguyễn Văn Minh 0 587 13,3 573,7 0 573,7 0 172,3 _Đi học ở Sở 1 tuần

15 Nguyễn Cao Phong 30 30 587 0 587 0 557 0 167,3
Viết và báo cáo

tham luận hội thảo KH 

cấp khoa

16 Lê Quý Hưng Quốc 0 587 0 587 0 587 0 176,3

17
Nguyễn Nguyên 

Hoàng Ngọc
Quyên 0 587 23,3 563,7 0 563,7 0 169,3

Nuôi con nhỏ dưới 12 

tháng: 14 tuần được giảm 

12,5% khối lượng NCKH

18 Lê Hồng Thái 0 587 0 587 0 587 0 176,3

19 Nguyễn Thị
 Khánh Thư 0 587 0 587 0 587 0 176,3

20 Nguyễn Thị Thủy 30 30 587 0 587 0 557 0 167,3
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21 Võ Anh Trang 0 587 0 587 0 587 0 176,3

22 Lê Phi Trường 0 587 0 587 0 587 0 176,3

23 Mai Chiếm Tuấn 0 587 0 587 0 587 0 176,3

24 Nguyễn Ngọc Tuyên 0 587 0 587 0 587 0 176,3

25 Dương Ngọc Vọng 60 60 120 587 0 587 0 467 0 140,2

_Viết và báo cáo

tham luận hội thảo KH 

cấp khoa HK II.

_Viết và báo cáo tham 

luận hội thảo KH cấp 

khoa HK I

26 Trần Vĩnh Xuyên 30 30 587 0 587 0 557 0 167,3
Viết bài tham luận hội 

thảo KH cấp khoa

27 Đỗ Thị Hải Yến 0 587 26,7 560,3 0 560,3 0 168,3
_Nghỉ ốm từ ngày 13 - 

26/10 (2 tuần)

0 120 270 390 15849 463,5 15386 0 14995,5 0 4503,6Tổng cộng

NGUYỄN VĂN MINH

PHÒNG QLKH-HTQT

NGUYỄN NGỌC TRANG

 HIỆU TRƯỞNG

Ngày……...tháng 8 năm 2016

TRƯỞNG KHOA


